	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THÚC KỲ
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN - KHỐI LỚP 11
 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề)   

	
[image: image1]
	

	(Đề có 2 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
	
[image: image2]

	
[image: image3]


I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Câu 1:   Nghiệm của phương trình  
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Câu 2:   Trong mặt phẳng, cho ba điểm 
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. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

A. (OM’N’ = (OMN.
         B. OM’ = OM.
C. M’N’ = MN.
D. 
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Câu 3:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ [image: image12.wmf]Ox
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, cho đường thẳng 
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. Viết phương trình đường thẳng 
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 là ảnh của đường thẳng 
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Câu 4:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ [image: image22.wmf]Ox
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, cho hai điểm A(1;2), B(5; -1).  Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép quay tâm O góc quay 900. Tính độ dài đoạn thẳng A’B’.
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Câu 5:   Cho hai số tự nhiên k, n thỏa 
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 . Mệnh đề nào sau đây đúng ?
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Câu 6:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn 
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. Ảnh của đường tròn 
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 qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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 Khi đó tọa độ của vectơ 
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Câu 7:  Phương trình 
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 có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 
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Câu 8:  Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 
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C. 1 và 7.
D. 3 và 7.
Câu 9:  Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau sao cho tổng 2 chữ số cách đều chữ số đứng chính giữa là bằng nhau và bằng 5? 

A. 120.
B. 24.
C. 20.
D. 144.
Câu 10:  Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 11:   Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho vectơ 
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, điểm M(4; 3). Tìm tọa độ điểm 
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 là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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Câu 12:   Một người có 4 cái áo khác màu nhau và 5 cái quần khác màu nhau. Hỏi người này có bao nhiêu cách chọn một bộ áo quần để mặc đi dự tiệc ?

A. 9.
B. 20.
C. 
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Câu 13:   Một cô gái có 2 cái mũ màu trắng, 3 cái mũ màu xanh và 5 cái mũ màu vàng, tất cả các cái mũ đều khác kiểu. Hỏi cô gái này có bao nhiêu cách chọn một cái mũ để đội đi dạo ?

A. 10.                           B. 5.                                C. 30.                           D. 6.                       
Câu 14:   Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Hàm số  
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C. Hàm số 
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Câu 15:   Trong mặt phẳng, cho đoạn thẳng 
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II. Tự luận (5 điểm) 

Bài 1. (2.0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 
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Bài 2. (1.5 điểm)

a)  Một hộp đựng 9 viên bi khác nhau, trong đó có 5 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra 3 viên bi gồm 2 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ? 

b)  Cho tập hợp 
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[image: image87.wmf]X
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Bài 3. (1.5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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a) Viết phương trình đường thẳng ảnh của 
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 qua phép tịnh tiến theo vectơ 
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b) Viết phương trình đường tròn ảnh của 
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 qua phép vị tự tâm O, tỉ số 
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